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	I. ĐẶT VẤN ĐỀ
           I.1. Cơ sở lý luận
      “Văn học là nhân học”. Văn học có vai trò vô cùng quan trọng trong đời sống và trong sự  phát triển tư duy của con người.


Là một môn học thuộc nhóm khoa học xã hội, môn văn có tầm quan trọng trong việc giáo dục quan điểm tư tưởng, tình cảm cho học sinh. Đồng thời là môn học thuộc nhóm công cụ, có mối quan hệ  khá chặt chẽ với các môn học khác. Học tốt môn văn sẽ tác động tích cực tới các môn học khác và ngược lại các môn học khác cũng góp phần học tốt môn văn. Điều đó đặt ra yêu cầu tăng cường tính thực tiễn, gắn học với hành, gắn kiến thức với thực tiễn hết sức phong phú, sinh động của cuộc sống.  


Những đổi mới đồng bộ về giáo dục THCS và việc xây dựng chương trình SGK  môn học theo tư tưởng tích cực hoá hoạt động học tập của học sinh đã đặt ra những yêu cầu cấp thiết về việc rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh ngay từ các văn bản được đưa vào chương trình  học của các em.

Đặc biệt  trong chương trình Ngữ văn THCS được xây dựng theo tinh thần tích hợp. Các văn bản được lựa chọn theo tiêu chí phù hợp với tâm lý lứa tuổi THCS, cập nhật, gắn kết với đời sống, đưa học sinh trở lại những vấn đề quen thuộc, gần gũi hàng ngày, đảm bảo văn học đẹp lung linh mà không hề xa  lạ với các em.   
       Văn bản Nhật dụng trong chương trình ngữ văn THCS  mang nội dung “gần gũi, bức thiết đối với cuộc sống trước mắt của con người và cộng đồng trong xã hội hiện đại”, hướng người học tới những vấn đề thời sự hằng ngày mà mỗi cá nhân, cộng đồng đều quan tâm như môi trường, dân số, sức khoẻ cộng đồng quyền trẻ em... Do đó những văn bản này giúp cho người dạy dễ dàng đạt được mục tiêu: tăng tính thực hành, giảm lý thuyết, gắn bài học với thực tiễn, thông qua đó mà bồi dưỡng kỹ năng ứng xử , thái độ sống tích cực cho học sinh
     I.2 Cơ sở thực tiễn
Văn bản nhật dụng không phải là một khái niệm chỉ thể loại  hoặc chỉ kiểu văn bản. Nói đến văn bản nhật dụng trước hết là nói đến tính chất của nội dung văn bản. Đó là những bài viết có nội dung gần gũi,  bức thiết đối với cuộc sống trước mắt của con người và cộng đồng trong xã hội hiện đại như thiên nhiên, môi trường, năng lượng, dân số, quyền trẻ em, ma tuý…Văn bản nhật dụng có thể dùng tất cả các thể loại cũng như các  phương thức biểu đạt văn bản để truyền tải thông điệp đến người đọc, người nghe.

    Chương trình SGK THCS đưa vào học một số văn bản mới, đó là văn bản Nhật dụng. Văn bản này chiếm số luợng không nhiều (chỉ chiếm 10% trong chương trình SGK THCS), nhưng trước đó lí luận dạy học chưa từng đặt vấn đề PPDH văn bản nhật dụng. Cho nên giờ giảng dạy và học tập văn bản nhật dụng gặp không ít khó khăn. Nhiều ý kiến cho rằng: “chất văn” trong văn bản nhật dụng không nhiều, nếu không chú ý dễ biến giờ Ngữ văn thành bài thuyết minh về một vấn đề lịch sử, sinh học hay pháp luật, dẫn đến hiệu quả các tiết dạy học các loại văn bản này chưa cao.
Học văn bản nhật dụng, học sinh được tiếp cận với những vấn đề nóng bỏng mang tính thời sự cấp thiết của cuộc sống hiện đại, những vấn đề đang gióng lên những hồi chuông cảnh báo, đang khiến dư luận xã hội bức xúc vì nếu như không được giải quyết tốt sẽ gây ra những hậu quả không nhỏ, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của con người. Trên cơ sở đó mà các em hình thành cách ứng xử phù hợp với yêu cầu cuộc sống, nhằm xây dựng cuộc sống tốt đep hơn cho hiện tại và tương lai. Vì thế có thể khẳng định rằng, học tập văn bản nhật dụng là vô cùng cần thiết và rất quan trọng trong việc bồi dưỡng nhân cách, lối sống, tư tưởng, đạo lý nhằm hoàn thiện con người, giúp các em có được vốn sống khá vững chắc làm hành trang bước vào cuộc sống, tự tin làm chủ tương lai đất nước, xã hội.



       
 Qua quá trình giảng dạy, tôi nhận thấy không phải giờ học tìm hiểu về văn bản nhật dụng nào giáo viên cũng giúp học sinh nhận thức tốt điều đó. Không phải là giáo viên không nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề mà chỉ đơn giản coi đây là giờ học Ngữ văn, cái cần là khai thác, khám phá cái hay, cái đẹp của văn bản chứ không phải là giờ học bộ môn Giáo dục công dân để rèn luyện cho học sinh thái độ sống, cách ứng xử cho phù hợp với yêu cầu xã hội. Hoặc có thì cũng chỉ là qua loa chiếu lệ mà thôi. Vì thế mà mục đích học tập văn bản nhật dụng chưa đạt được như mong muốn. Không những thế, nếu tình trạng này kéo dài thì không những mục tiêu học tập bộ môn không thực hiện được mà mục tiêu giáo dục con người cũng tồn tại những khoảng rỗng lớn, khó có thể bù đắp trong một sớm, một chiều được. Bởi những lẽ đó mà tôi mạo muội xin được nêu một vài ý kiến trong việc “Bồi dưỡng kỹ năng sống cho học sinh THCS thông qua những văn bản nhật dụng”.

Khi viết đề tài này, tôi không có tham vọng gì  lớn lao, chỉ mong góp vài ý kiến nhỏ với đồng nghiệp trong việc giảng dạy văn bản nhật dụng trong chương trình Ngữ văn THCS nhằm nâng cao hiệu quả giờ học bộ môn, cụ thể là học văn bản nhật dụng không đơn thuần là giờ học khám phá cái đẹp nữa  mà còn là giờ bồi dưỡng kỹ năng sống, trang bị những lối ứng xử đẹp trong hành động của học sinh, nhằm có được kết quả tốt nhất trong mục tiêu giáo dục con người toàn diện  với tiêu chí: Chân, Thiện, Mỹ. Hay nói  cách khác, giờ học văn bản nhật dụng sẽ trở thành giờ học lồng ghép vô cùng hiệu quả để học sinh đạt được những mục tiêu mà tổ chức Unesco đặt ra “Học để biết”, “học để làm”, “ Học để tự khẳng định”, “ Học để cùng chung sống”.
   I. 3 Mục đích nghiên cứu 

Hiện nay, nội dung giáo dục KNS đã được nhiều quốc gia trên thế giới đưa vào dạy cho học sinh ở trường phổ thông dưới  nhiều hình thức khác nhau. 
Ở nước ta, với mục tiêu "Đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế", dạy  học sinh "HỌC ĐỂ BIẾT", "HỌC ĐỂ LÀM VIỆC", "HỌC ĐỂ TỰ KHẮNG ĐỊNH MÌNH" và "HỌC ĐỂ CÙNG CHUNG SỐNG". giáo dục phổ thông đã và đang  chuyển hướng mạnh mẽ từ chủ yếu là trang bị kiến thức sang trang bị những năng lực thiết cho các em học sinh. Nội dung giáo dục KNS được tích hợp trong tất cả các môn học và hoạt động giáo dục và là một trong những nội dung cơ bản của phong trào "Trường học thân thiện, học sinh tích cực". Học sinh được nghiên cứu, tìm hiểu hệ thống hoá các thao tác, kỹ năng, câu hỏi nhằm bồi dưỡng tư tưởng, đạo đức lối sống, kỹ năng ứng xử  cần thiết cho cuộc sống hằng ngày của con người: : kỹ năng nhận thức các vấn đề, các hiện tượng trong cuộc sống; kỹ năng khám phá, tìm hiểu các vấn đề của cuộc sống theo nhiều hướng tích cực khác nhau để có được nhiều hướng giải quyết vấn đề nhằm hướng tới mục tiêu chung nhất là xây dựng cuộc sống tốt đẹpkỹ năng chung sống hoà bình với thiên nhiên, với muôn vật muôn loài, kỹ năng trân trọng, nâng niu giữ gìn giá trị vật chất và tinh thần của đất nước, của dân tộc, thái độ, cách đánh giá trước một vấn đề của cuộc sống đang tác động đến cuộc sống giản đơn của các em như là Học tập và rèn đức luyện tài cụ thể hơn, sâu sức hơn nội dung năm điều Bác Hồ dạy, để xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ, kỹ năng tự quản lí bản thân tự lực trong cuộc sống, khả năng ứng xử phù hợp với những người khác và với xã hội, khả năng ứng phó tích cực trước các tình huống của cuộc sống...từ đó các em có thêm vốn hành trang vững chắc, sẵn  sàng bước vào tương lai 
  I.4 Đối tượng, phạm vi kế hoạch, thời gian nghiên cứu

   I.4.1 Đối tượng nghiên cứu.

Đề tài  sẽ được nghiên cứu với đối tượng là học sinhTHCS với các lớp 6,7,8,9 trong tất cả những văn bản nhật dụng học trong chương trình THCS

        Lớp 6 gồm 3 bài: 1, Cầu Long Biên chứng nhân lịch sử.(tiết 123)

                                     2, Bức thư của thủ lĩnh da đỏ (tiết125, 126)

                                     3, Động Phong Nha ( tiết 129)

      Lớp 7 gồm 6 bài:  1, Cổng trường mở ra (tiết 1)

                                     2, Mẹ tôi (tiết 2)

                                     3, Cuộc chia tay của những con búp bê (tiết 5,6)

                                     4, Một thứ quà của lúa non: Cốm (tiết 57 ) 

                                     5, Mùa Xuân của tôi, Sài Gòn tôi yêu( tiết 58,59)

                                     6, Ca Huế trên sông Hương (tiết 113)                                                                                                                                                                                                                                                                                               

        Lớp 8 gồm 3 bài: 1, Thông tin về ngày trái đất (tiết 39)

                                     2, Ôn dịch thuốc lá (tiết 45)

                                     3, Bài toán dân số (tiết49)                                     

        Lớp 9 gồm 3 bài:  1, Phong cách Hồ Chí Minh (tiết 1,2)

                                     2,  Đấu tranh cho một thế giới hoà bình (tiết 6,7)

                                     3, Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được            bảo vệ  và phát triển của trẻ em (tiết 11,12)

 I. 4.2 Thời gian nghiên cứu 
 Đề tài sẽ được nghiên cứu trong vòng 04 năm học. 
 I. 4.3 Phạm vi nghiên cứu  Trong năm học 2011- 2012, tôi tập trung nghiên cứu  trong phạm vi lớp 9D1 và 9D6 Trường THCS Mạo Khê II với 3 bài: 

                                     1, Phong cách Hồ Chí Minh (tiết 1,2)

                                     2,  Đấu tranh cho một thế giới hoà bình (tiết 6,7)

                                     3, Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ  và phát triển của trẻ em (tiết 11,12)           
  I. 5 Đóng góp mới về mặt lý luận hay thực tiễn

Mong muốn của tôi trong đề tài này là sẽ đóng góp thêm một số ý kiến bổ sung nhằm nâng cao hiệu quả giờ dạy những văn bản nhật dụng về phương pháp dạy học và tổ chức lớp học, về cách sử dụng  hệ thống câu hỏi khai thác, hướng dẫn tìm hiểu văn bản một mặt tạo hứng thú cho học sinh trong giờ giúp các em có những nhận thức sâu  sắc về nội dung tư tưởng mà văn bản gửi gắm, mặt khác hướng dẫn các em tự rèn luyện, bồi dưỡng kỹ năng, thái độ sống, thái độ ứng xử đối với các vấn đề của xã hội mà chắc chắn trong cuộc sống hiện đại các em phải đối mặt với nó và tìm hướng giải quyết tốt nhất để có thể tồn tại.  

II. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
   II.1 .Thực trạng vấn đề

   II.1.1 Sơ lược về trường THCS Mạo Khê II

*/ Thuận lợi:

Tr​ường THCS Mạo Khê II nằm ở trung tâm thị trấn Mạo Khê, một thị trấn lớn, có tốc độ phát triển kinh tế nhanh. Trường là lá cờ đầu trong phong trào giáo dục của huyện Đông Triều với bề dày thành tích trong phong trào học tập, giảng dạy, hoạt động ngoài giờ nhằm mục tiêu hướng tới đào tạo con người toàn diện. Trong nhiều năm liền trường đạt danh hiệu tiên tiến xuất sắc cấp  tỉnh, đạt danh hiệu “Trường Chuẩn quốc gia” mức độ 1 đầu tiên trong tỉnh, hiện đang phấn đấu đạt Chuẩn mức độ 2, được Nhà nước trao tặng Huân chương lao động hạng Nhì , đang trong thời kỳ chuẩn bị đón nhận huân chương lao động hạng Nhất. Điều đó chứng tỏ sự nỗ lực phấn đấu không ngừng của đội ngũ giáo viên và học sinh nhà trường, sự đánh giá, nhìn nhận và tin tưởng tuyệt đối của cấp trên. Vì là trường đạt trường Chuẩn quốc gia giai đoạn đầu tiên cho nên được quan tâm đầu tư lớn về cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại và khá đồng bộ: có phòng học chức năng riêng biệt, hệ thống máy tính ...hỗ trợ tốt cho quá trình dạy và học.Trong những năm gần đây, trường luôn chú trọng đẩy mạnh phong trào “ Chống tiêu cực trong thi cử và bệnh thành  trong giáo dục”, “ Ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy”, “Phong trào xã hội hoá giáo dục” tăng  cường hoạt động ngoại khoá, rèn luyện thái độ, kỹ năng sống cho học sinh… thông qua phong trào “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, từng  bước nâng cao hơn nữa chất lượng dạy và học, góp phần nâng cao nhân tố con người.

      +/ Đối với HS : có điều kiện thuận lợi tiếp cận các thông tin văn hoá, phần lớn HS là con em công nhân, viên chức nhà n​ước, phụ  huynh học sinh có nhiều sự quan tâm tới việc học tập của con em họ.

      +/ Đối với GV: 100% đã đạt chuẩn và trên chuẩn , nhiệt tình công tác và có tay nghề cao, tích cực học hỏi trau dồi chuyên môn nghiệp vụ.100% giáo viên đã đư​ợc dự các lớp tập huấn đổi mới ph​ương pháp giảng dạy do Sở, Phòng Giáo dục - Đào tạo tổ chức. Đặc biệt 100% GV đã đ​ược tham dự lớp bồi dư​ỡng tin học do phòng giáo dục tổ chức, đã sử dụng thành thạo vi tính,  ứng dụng các phần mềm tích cực của công nghệ thông tin vào trong quá trình chuẩn bị bài giảng và lên lớp.

 * Khó khăn:

  + Đối với tr​ường: Tuy đã đ​ựơc trang bị máy chiếu, máy vi tính nh​ưng còn chưa đủ cho các phòng học.

  + Đối với giáo viên: Trình độ tin học còn chư​a cao đối với những đồng chí cao tuổi.

  + Với học sinh: Phần lớn học sinh kỹ năng cảm thụ văn chương chưa cao, ngay cả kỹ  năng đọc, kể tóm tắt văn bản còn có những hạn chế nhất định. Vì thế mà việc giúp các em hiểu sâu, hiểu kỹ  các lớp lang ý nghĩa của từng văn bản thật không phải là chuyện đơn giản. Mặt khác khả năng tiếp thu của  HS còn ch​ưa đồng đều trong một lớp học, một số em còn l​ười  đọc, soạn bài tìm tư liệu cho bài học trước khi đến lớp  nên cũng ảnh h​ưởng lớn đến chất lượng bộ môn. Điều đó cũng có nghĩa là các kỹ năng ứng xử trước cuộc sống của các em ít nhiều còn vụng dại, ngờ nghệch nếu không muốn nó là lệch lạc.
   II.1.2. Một số thành tích đã đạt được của bộ môn

Văn bản nhật dụng được đưa vào chương trình Ngữ Văn THCS chưa lâu (Từ năm học 2000-2001) và chưa nhiều (chiếm 10% tổng số văn bản đưa vào chương trình) thế nhưng đã bước đầu đạt được những kết quả nhất định. Đặc biệt là trong những  năm gần đây, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình dạy học cũng góp phần năng cao hiệu quả giờ học những văn bản này. Các em học sinh đã có thái độ cư xử khoan hoà hơn, nhân ái, vị tha hơn, đã có những hành động cụ thể với chính kiến rõ ràng hơn trước các vấn đề nóng bỏng  và gai góc của cuộc sống.
   II.1.3. Một số tồn tại và nguyên nhân

      * Một số tồn tại trong giờ dạy các văn bản nhật dụng: 
Khi tổ chức các hoạt động sư phạm cho giờ dạy văn bản Nhật dụng, giáo viên mới chỉ chú trọng đến tính chất văn chương, khai thác vẻ đẹp của câu từ, hình ảnh văn chương, các thủ pháp nghệ thuật tạo nên sức hấp dẫn cho văn bản chứ chưa thật sự chú trọng đến việc rèn luyện kỹ năng ứng xử sao cho kỹ năng sống của học sinh trở thành hệ thống, thành thói quen, thành nếp nghĩ luôn luôn thường trực trong học sinh. Hoặc có thì cũng chỉ dừng lại ở mức độ đơn giản, qua loa chiếu lệ.

  * Nguyên nhân:

          - Do một số giáo viên chưa nhận thức hết được tầm quan trọng và mục tiêu lớn lao của việc đưa văn bản nhật dụng vào chương trình học Ngữ văn.

           - Giáo viên còn cho rằng việc bồi dưỡng, rèn luyện kỹ năng sống là nhiệm vụ chủ yếu của bộ môn Giáo dục công dân.

           - Giáo viên quá  nặng nề chú trọng vào việc hướng dẫn học sinh  khai thác vẻ đẹp của tác phẩm văn chương nên không còn thời gian cho học sinh thể hiện thái độ, kỹ năng sống bắt nguồn từ bài học ngay trong giờ học, để bài học ứng xử các em rút ra còn phiến diện, cá nhân thiếu sự hợp tác với các bạn trong lớp .   

   II.1.4. Một số vấn đề đặt ra

 
Trên nguyên tắc giáo dục kỹ năng sống bằng các hoạt động tương tác với người xung quanh, bằng trải nghiệm các tình huống thực tế, có thể nói kỹ năng sống  là những nhịp cầu giúp con người biến kiến thức thành thái độ, hành vi và thói quen tích cực lành mạnh. Người có kỹ năng sống  sẽ luôn vững vàng trước những khó khăn, thử thách, biết ứng xử, biết giải quyết vấn đề một cách tích cực, phù hợp, họ thường thành công hơn trong cuộc sống. Việc giáo dục kỹ năng sống sẽ thúc đẩy những hành vi mang tính xã hội tích cực, giúp nâng cao chất lượng cuộc sống xã hội . Việc giáo dục kỹ năng sống  càng trở lên cấp thiết với thế hệ trẻ - chủ nhân tương lai của đất nước vì các em đang hình thành những giá trị nhân cách, giàu ước mơ, ham hiểu biết, thích tìm tòi, khám phá song còn thiếu hiểu biết sâu sắc về xã hội, còn thiếu kinh nghiệm sống, dễ bị lôi kéo, kích động ....các em luôn luôn được đặt vào hoàn cảnh phải lựa chọn những giá trị, phải đương đầu với những khó khăn, thách thức, những áp lực tiêu cực. Nếu không được giáo dục kỹ năng sống các em dễ bị lôi kéo vào các hành vi tiêu cực, bạo lực, vào lối sống ích kỉ, dễ bị phát triển lệch lạc về nhân cách.

        Kỹ  năng sống, kỹ năng ứng xử của học sinh chỉ có thể được hình thành tốt nhất, thành thục nhất nhờ quá trình luyện đi, luyện lại nhiều lần, liên tục,để từ mức độ có sự gợi ý hướng dẫn kèm cặp của giáo viên đến hành động  bắt chước rồi trở thành tự nguyện, tự giác và là ý thức thường trực của học sinh. Để làm được điều đó không phải là đơn giản. Nó phải là quá trình lâu dài, bền bỉ, đòi hỏi giáo viên phải có sự hướng dẫn tỉ mỉ cặn kẽ, có sự uốn nắn kịp thời trước hành động ứng xử của từng cá nhân học sinh.

Kỹ năng sống của học sinh phải được khơi gợi ngay từ khâu đầu tiên cho việc học tập bộ môn: hoạt động đọc, chiếm lĩnh tác phẩm cho đến hoạt động luyện tập cuối cùng của bài học thông qua hệ thống câu hỏi và bài tập.

Giáo viên cần tạo tình huống, hoàn cảnh cho học sinh được nói, được bày tỏ, được thể hiện một cách cụ thể và sinh động những suy nghĩ, những giải pháp hành động trước những tình huống ấy thông qua các câu hỏi từ đơn giản đến những bài tập tình huống đòi hỏi tư duy cao và sâu hơn .

Kỹ năng nhận thức và ứng xử phải được rút ra từ  nhiều chiều hướng khác nhau, nhiều mức độ khác nhau.

          Kỹ năng sống có thể rút ra từ  một cá nhân đơn lẻ hay là sản phẩm chung của nhóm học tập thông qua hoạt động trao đổi thảo luận nhóm mang tính hợp tác cộng đồng cao hơn. Sự hợp tác trong nhóm học sinh khi đưa ra những giải pháp cho tình huống càng cao bao nhiêu càng hiệu quả bấy nhiêu.
     II.1.5. Phương pháp nghiên cứu
 Để thực hiện đề tài này, tôi sử dụng các phương pháp nghiên cứu sau:


1. Phương pháp  nghiên cứu lý luận 

- Mô hình hoá: Dựa trên cơ sở lý luận, áp dụng lý thuyết vào các bài học cụ thể


- Phương pháp  giả thuyết - suy diễn.

          2. Phương pháp nghiên cứu thực tiễn


- Điều tra giáo dục


- Thực nghiệm sư phạm 


- Quan sát sư phạm


- Phương pháp nghiên cứu  và tổng kết kinh nghiệmgiáo dục


- Phương pháp  nghiên cứu tài liệu và sản phẩm hoạt động sư  phạm
II.2. Áp dụng trong giảng dạy

    II.2.1. Các bước tiến hành

   Bước 1  Điều tra cơ bản.

 
Việc điều tra cơ bản học sinh đã được tiến hành từ đầu năm học, song do muốn kiểm tra đánh giá một cách chính xác và khách quan khả năng thái độ ứng xử của các em họ sinh trước các vấn đề của cuộc sống nên trước khi dạy loạt văn bản nhật dụng này, tôi tiến hành kiểm tra lại bằng một bài tập nhỏ như sau: Tôi cho học sinh quan sát một số đoạn clip sự kiện Mỹ ném bom nguyên tử hủy diệt xuống Nhật bản hồi đại chiến thế giới hai, sự kiện xung đột sắc tộc và tôn giáo của các nước vùng tiểu  Á…Sau đó yêu cầu các em thực hiện bài tập: “Suy nghĩ của em về những câu chuyện trên?”. Một số bài viết khá tốt về vấn đề trên song đa số các em mới chỉ dừng lại ở việc bày tỏ sự sợ hãi, kinh hoàng trước sự hủy diệt ghê gớm của chiến tranh nói chung và chiến tranh hạt nhân nói riêng "Hơn nửa thế kỷ qua, hình ảnh này vẫn là một trong những ký ức hãi hùng về chiến tranh" . Có em thì bày tỏ: " Ước gì có phép mầu nhiệm làm cho những kẻ hiếu chiến không còn tồn tại trên thế gian", "Ước gì không có nguyên tử hạt nhân"  chứ chưa lập luận hết tác hại, ảnh hưởng xấu mà con người phải gánh chịu do vũ khí nguyên tử và chiến tranh gây ra. Như thế có nghĩa là các em mới chỉ dừng lại ở mức độ cảm nhận bề nổi của vấn đề mà chưa trình bày được hướng hành động, thái độ phản ứng  quyết liệt trước hành động sản xuất, sử dụng vũ khía hạt nhân.
Kết quả đạt được ở  hai lớp  như sau:

Sĩ số

Giỏi

%

Khá

%

T.bình

%

Yếu

%

  60
8
13%
28
47%
24
40%
0
0%
    Bước 2:  Tổ chức thực hiện

Qua hoạt động điều tra, tôi thấy còn hơn một nửa học sinh trong lớp mới chỉ đạt điểm trung bình. Đây là điều đáng lo ngại thật sự vì đây là hai lớp được tuyển  chọn đầu vào khá kỹ lưỡng. Như thế, những đối tượng học sinh lớp đại trà kia chắc kết quả còn  kém hơn nhiều. Nhận thức được điều đó, tôi bắt tay vào việc lên kế hoạch xây dựng hệ thống câu hỏi, bài tập, thiết kế bài giảng phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi, đặc biệt chú trọng đến việc sử dụng thiết bị hiện đại, ứng dụng công nghệ thông tin trong bài giảng  nhằm đạt hiệu quả cao nhất trong việc bồi dưỡng nhân cách, rèn luyện kỹ năng ứng xử cho các em.


*Khâu hướng dẫn soạn bài: 

  - Tôi yêu cầu học sinh đọc thật kỹ văn bản nhật dụng trước khi soạn sao cho thật ngấm, thật thấm những nội dung mà tác giả gửi gắm trong văn bản.

   - Yêu cầu nắm được văn bản viết về vấn đề gì, viết bằng cách nào (phương thức biểu đạt mà nhà văn sử dụng), các biện pháp tu từ nghệ thuật và hiệu quả mà  nó mang lại.

  - Yêu cầu học sinh lần lượt trả lời câu hỏi trong phần hướng dẫn học bài

  - Yêu cầu học sinh cho biết nhà văn muốn gửi gắm đến chúng ta thông điệp gì. em suy nghĩ gì về thông điệp đó. Em dự định hành động gì, hành động như thế nào trước  vấn đề đó ?  Em có đồng tình với ý kiến của bạn em không ? vì sao? 
- Tìm hiểu vấn đề  bài viết đặt ra  thể hiện như thế nào trong cuộc sống hiện nay, cách giải quyết, tháo gỡ mà con người đang kiếm tìm, đang thực hiện thì thấy cách nào khả thi hơn….
          *Khâu tổ chức các hoạt động dạy học trên lớp. 

Đây là khâu trọng yếu trong toàn bộ quá trình hoạt động dạy hoc bởi phần lớn kết quả đạt được là nhờ khâu này. Trong đó, các hoạt động tổ chức hướng dẫn tìm hiểu, khám phá vẻ đẹp của tác phẩm văn chương lồng ghép song song với hoạt động tổ hức hướng dẫn học sinh bày tỏ thái độ, kỹ năng sống trước vấn đề mà tác phẩm đặt ra.

Để làm được điều đó, tôi bám sát vào phương  pháp đặc trưng bộ môn và tổ chức linh hoạt các hoạt động khám phá từ khâu giới thiệu bài mới cho đến phần hướng dẫn luyện tập củng cố cuối tiết thông qua các phương pháp đặc trưng của phân môn văn học như: phương pháp đàm thoại, đọc diễn cảm, giảng bình; thông qua các kỹ thuật dạy học: khăn phủ bàn, bàn tay nặn bột... Trong đó chú trọng nhất phương pháp đàm thoại bằng hệ thống câu hỏi dẫn dắt theo mức độ từ dễ đến khó rồi liên hệ với đời sống học có sự hỗ trợ của phần mềm Powerpoint, Violet, phần mềm Trí Việt... Thông qua đó mà luyện cho học sinh các kỹ năng sống: nghe, viết tích cực, đọc hợp tác,  kỹ năng lựa chọn, Tự nhận thức, xác định giá trị của bản thân, xác định được mục tiêu, kỹ năng làm chủ bản thân, giao tiếp và xử lý thông tin.

 II.2.2 Bài dạy minh hoạ.

 Bài 1 Văn bản       PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

                                                      (Lê Anh Trà)

A. Mục tiêu cần đạt:

1. Kiến thức: Giúp HS thấy được vẻ đẹp trong phong cách Hồ Chí Minh là sự kết hợp hài hoà giữa truyền thống dân tộc và hiện đại, dân tộc và nhân loại, thanh cao và giản dị.

2. Kĩ năng: 

- Rèn luyện kĩ năng phân tích văn bản nhật dụng.

- Rèn kỹ năng sống: Tự nhận thức, xác định giá trị của bản thân, xác định được mục tiêu phấn dấu theo phong cách HCM trong bối cảnh hội nhập quốc tế, kỹ năng làm chủ bản thân, giao tiếp và xử lý thông tin.

3. Thái độ 

Giáo dục cho HS ý thức tu dưỡng, học tập và rèn luyện theo gương Bác.

B. Chuẩn bị phương tiện

· GV: SGK, tranh ảnh nơi làm việc của Bác

· HS: Chuẩn bị bài theo câu hỏi, Câu chuyện về tấm gương  Bác
C.  Phương pháp, kỹ thuật dạy học
· Phương pháp tích hợp dọc ngang, phân tích, giảng, bình...

· Kỹ thuật dạy học: Động não, thảo luận nhóm, khăn phủ bàn, bàn tay nặn bộ
D. Tiến trình hoạt động
 1. Ôn định tổ chức

2.  Kiểm tra (5’ ): Kiểm tra sgk, vở ghi, vở bài tập…

3   Bài mới: * Giới thiệu bài ( 1’ )

  HCM không chỉ là lãnh tụ vĩ đại mà còn là danh nhân văn hoá thế giới. Phong cách sống và làm việc của Người sẽ mãi là tấm gương sáng để chúng ta noi theo. Phong cách đó như thế nào và có gì đặc biệt? Văn bản “Phong cách Hồ Chí Minh” chúng ta học hôm nay sẽ giúp các em hiểu rõ…

Hoạt động của thầy và trò
*Hoạt động1(7’) Phương pháp vấn đáp, thuyết trình

? Hãy nêu 1 vài nét về tác giả, tác phẩm

- 1 hs nêu- gv chốt

*Hoạt động 2( 23’ ) Phương pháp vấn đáp, thuyết trình, thảo luận nhóm,...

* GV nêu yêu cầu đọc: chậm rãi, bình tĩnh, rõ ràng

- 3 hs đọc- nhận xét

? Hãy giải thích từ: phong cách, siêu phàm, bất giác, đạm bạc?

? Đoạn trích thuộc kiểu văn bản gì? Xuất xứ?2 hs trả lời, gv chốt

? Đặc điểm của văn bản nhật dụng? 

- Không phải là chỉ thể loại hay kiểu văn bản

- Tính chất của văn bản nhật dụng là gần gũi, bức thiết với cuộc sống trước mắt…
- Có thể dùng tất cả các thể loại, kiểu văn bản

? Văn bản có thể chia làm mấy phần? Nội dung của mỗi phần?

- 2 hs trả lời- gv chốt
+ P1: từ đầu -> rất hiện đại: con đường hình thành phong cách Hồ Chí Minh

+P 2: còn lại: vẻ đẹp của phong cách Hồ Chí Minh

* HS đọc thầm P1

? ĐV đã khái quát về vốn tri thức văn hoá của Bác như thế nào? Câu văn nào thể hiện ý này?
Ghi bảng
I. Giới thiệu chung

1, Tác giả
2, Tác phẩm 

II. Đọc hiểu văn bản

1. Đọc, tìm hiểu chú thích
2. Kết cấu: 2 phần

- Câu 1: tiếp xúc văn hoá nhiều nước -> khái quát, khẳng định giá trị của nhận định: tri thức văn hoá sâu, rộng.

? Bằng con đường nào Người có vốn văn hoá ấy?

- Đi nhiều, tiếp xúc nhiều, hiểu biết sâu rộng nhiều nền văn hoá các nước.

- Nói, viết thạo nhiều thứ tiếng.

- Có ý thức học hỏi toàn diện, sâu sắc.

- Tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hoá nước ngoài

- Không tiếp thu thụ động

- Tiếp thu cái hay, phê phán những hạn chế.

? Điều kì lạ nhất trong phong cách Hồ Chí Minh

là gì? Tại sao? 3 hs phát biểu- gv chốt

- 1 lối sống giản dị, phương Đông, rất Việt Nam nhưng cũng rất mới, rất hiện đại.

- Vì: kết hợp hài hoà truyền thống và hiện đại, phương Đông và phương Tây, xưa và nay, dân tộc và quốc tế, vĩ đại mà giản dị.

? Biểu hiện của 2 nguồn văn hoá quốc tế và dân tộc của Bác?

- Đan xen, kết hợp, bổ sung, sáng tạo   

? Vẻ đẹp trong con đường hình thành phong cách Hồ Chí Minh là gì?     
- 2 hs nêu- gv chốt

- Kế thừa và phát triển các giá trị văn hoá -> làm nên phong cách Hồ Chí Minh

3. Phân tích:

a, Con đường hình thành phong cách HCM:

Bác biết kế thừa và phát triển các giá trị văn hoá dân tộc và nhân loại.

4. Củng cố:(5’)? Hãy nêu những cảm nhận của em về Bác qua văn bản này?

5. Hướng dẫn về nhà:(5’)

- Học bài, nêu quan niệm của em về người có văn hoá. Em đã làm gì, rèn luyện như thế nào để trở thành người có văn hóa? (Trình bày các vấn đề trên bằng một bài tiểu luận)
- Soạn: phần 2 của văn bản.(Đọc thêm văn bản: Đức tính giản dị của Bác Hồ- Phạm Văn Đồng
         Còn ở tiết hai của bài học, cũng vẫn phương pháp khai thác, hình thành kiến thức  về  Vẻ đẹp trong phong cách sống và làm việc của Bác, khái quát  về nội dung và nghệ thuật của văn bản, hình thành kỹ năng  cần thiết và phù hợp cho học sinh, tôi xây dựng và tổ chức hệ thống câu hỏi  như sau:
   ? Lối sống bình dị rất Việt Nam, rất phương Đông của Bác được biểu hiện cụ thể như thế nào? Em có nhận xét gì về lối sống đó ? 

? Tác giả đã sử dụng phương pháp thuyết minh nào trong đoạn văn? Tác dụng của phương pháp đó?

? Hãy tìm, đọc những câu văn, câu thơ  miêu tả lối sống giản dị của Bác?

? Em hiểu thế nào là cách sống " không tự thần thánh hoá, khác đời, hơn đời”ở Bác ?

? Tác giả khẳng định “Cách sống giản dị của Bác là một quan niệm thẩm mĩ về cuộc sống”. Em có đồng tình không? Vì sao?
? Tại sao tác giả nói: “Lối sống của Bác có khả năng đem lại hạnh phúc cho tâm hồn và thể xác”?
? Qua đây, em cảm nhận như thế nào về vẻ đẹp trong  phong  cách của Bác?  Phương thức biểu đạt và nghệ thuật tiêu biểu nào góp phần cho em hiểu rõ thêm, sâu thêm về vẻ đẹp của Bác Hồ muôn vàn kính yêu?
        Để thực hiện được yêu cầu trên, chúng tôi áp dụng tất cả các kĩ thuật dạy học  tích cực, có ưu thế cao trong việc phát huy tính tích cực của học sinh vào giáo dục kỹ năng sống. Thông qua hệ thống câu hỏi như vậy, tôi yêu cầu các em thực hiện họat động nhóm với kỹ thuật khăn phủ bàn. Mỗi em sẽ được bày tỏ ý kiến, quan điểm, thái độ của mình về những biểu hiện trong phong cách rất riêng, rất tiêu biểu của Bác. Vậy là, với đặc trưng của môn học khoa học xã hội nhân văn, bên cạnh nhiệm vụ hình thành và phát triển ở học sinh năng lực tiếp nhận văn bản, văn hoá, lịch sử, năng lực tư duy, làm giàu cảm xúc thẩm mĩ, tình yêu , tự hào về Bác Hồ kính yêu, bài học còn bồi dưỡng học sinh tình yêu tiếng Việt, năng lực sử dụng ngôn ngữ để  giao tiếp, năng lực tự tin thuyết trình trước đám đông, năng lực bày tỏ quan điểm, thái độ

Thêm nữa, trong tiết học đó, nói tốt, nói hay trước đông người vừa giúp học sinh có nhiều cơ hội hiểu và yêu vẻ đẹp phong phú của tiếng mẹ đẻ, vừa là cách để các em bồi dưỡng tâm hồn  với phong cách sống cao đẹp, vừa là rèn thái độ tự tin trong giao tiếp, rèn luyện tinh thần đoàn kết hợp tác trong tập thể. Vì thế, chúng tôi luôn cho học sinh hiểu thuyết trình thành công trước đám đông  không dễ  nhưng cũng không quá khó, chỉ cần các em tuân  thủ các yêu cầu  sau:

1. Xác định nói cho ai nghe, nói cái gì, nói để làm gì và nói như thế nào?

2. Chuẩn bị nội dung sẽ trình bày, đặt mình dưới góc độ người nghe.

3. Sử dụng ngôn ngữ đơn giản và súc tích, tránh nói lòng vòng, lan man.

4. Giọng trình bày phải linh hoạt, có ngữ điệu, tránh nói đều đều, không nên chỉ nhìn chăm chú vào phần chuẩn bị sẵn. Biết cách dẫn dắt vấn đề để  lôi cuốn người nghe.

5.Cần nhìn thiện cảm người nghe để gây niềm tin, khuyến khích họ lắng nghe và tỏ ý sẵn sàng lắng nghe họ phản hồi.

Hay, ở tiết 6, văn bản: ĐẤU TRANH CHO MỘT THẾ GIỚI HOÀ BÌNH  của  Mác két, tôi xác định được mục tiêu cụ thể:
    * Kiến thức:

- Qua giờ gúp học sinh hiểu được vấn đề đặt ra trong văn bản là nguy cơ bùng nổ chiến tranh hạt nhân đang đe doạ toàn bộ sự sống trên trái đất. Nhiệm vụ cấp bách của toàn thể nhân loại là ngăn chặn nguy cơ đó, là đấu tranh cho một thế giới hoà bình.

- Thấy được nghệ thuật nghị luận của tác giả chứng cứ cụ thể, xác thực, so sánh rõ sàng, giàu sức thuyết phục, lập luận chặt chẽ.

    * Kĩ năng: 

+ Rèn kĩ năng đọc, phân tích văn bản nghị luận chính trị xã hội.

+ Rèn kỹ năng sống: đọc hợp tác, lắng nghe tích cực, xử lý thông tin, kỹ năng kiên định và đảm nhận trách nhiệm, ra quyết định về những việc làm cụ thể của mình vì một thế giới hòa bình...Biết suy nghĩ, phê phán sáng tạo, đánh giá, bình luận về về nguy cơ chiến tranh

    * Thái độ: Giáo dục các em ý thức đấu tranh cho một thế giới  hoà bình, xây dựng tình đoàn kết các dân tộc.

Vì thế nên tôi đã chuẩn bị khá kỹ lưỡng:  SGV, SGK Ngữ văn 9, TLTK, Sưu tầm tranh ảnh: bom hạt nhân, tên lửa hạt nhân, nạn sóng thần, động đất, nạn khủng bố… và xác định được  Phương pháp, kỹ thuật dạy học phù hợp: Thảo luận nhóm, phát vấn, giảng bình....
Để thực hiện mục tiêu bài giảng, tôi sử dụng hệ thống câu hỏi ở nhiều cấp độ khác nhau như sau:
? Nêu những hiểu biết của em về tác giả?

? Hãy cho biết xuất xứ của văn bản?

? Thể loại văn bản? 

? Tại sao văn bản này gọi là văn bản nhật dụng? Tai sao lại sử dụng thể loại nghị luận để chuyển tải thông điệp.

? Văn bản có thể chia làm mấy phần?( mấy luận cứ)? xây dựng hệ thống luận điểm  như thế đã có thể giải quyết thấu đáo vấn đề hay chưa? 

? Nguy cơ chiến tranh hạt nhân đe doạ loài người và toàn bộ sự sống trên trái đất được tác giả chỉ ra rất cụ thể bằng những chứng cớ, những số liệu nào?

? Những con số cụ thể đó tác động như thế nào tới người đọc, người nghe?

? Nhận xét cách  trình bày lập luận của tác giả?

? Qua đây, em hiểu về hiểm hoạ hạt nhân như thế nào?

? Sự tốn kém có tính chất vô lí của cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân được tác giả chỉ rõ bằng những bằng cớ nào trong phần 2 của văn bản?

? Nhận xét của em về những bằng cớ đó?
? Đọc lại lời bình của tác giả “trong thời đại hoàng kim … của nó” Em hiểu gì về lời bình này ?

? Trong đoạn “ chúng ta đến đây…vô ích”, tác giả muốn nhắc nhở chúng ta điều gì?

? Mác- két đã có sáng kiến gì? Nhận xét sáng kiến đó?

Ngoài ra, tôi còn tổ chức hoạt động nhóm:

+ Vẽ tranh thể hiện ý tưởng và nhận thức của bản thân về vấn đề vũ khí hạt nhân với hai yêu cầu thảo luận nhóm.

+ Những thông điệp nào muốn gửi tới chúng ta từ văn bản: đấu tranh cho một thế giới hoà bình 

+ Em học tập được gì về cách viết văn nghị luận của tác giả ?
Thông qua hệ thống câu hỏi và bài tập, các em  có thêm kiến thức, hiểu biệt về hiểm họa hạt nhân và nguy cơ, hậu quả của nguy cơ chiến tranh hạt nhân đối với cuộc sống của lào người. Các em được bày tỏ quan điểm, thái độ rất rõ ràng trước cuộc  chạy đua vũ trang nói chung và chạy đua vũ khí hạt nhân nói riêng của các nước hiếu chiến trên thế giới. Vậy là, tưởng chừng chỉ là câu chuyện của các  nhà quân sự hay các chính trị gia hoặc chí ít là câu chuyện của người lớn thì bây giờ, đấu tranh cho một thế giới hòa bình đã trở thành câu chuyện có sự tham góp khá nghiêm túc của thiếu niên. Những ươc mơ trong sáng, tươi đẹp sẽ được nuôi dưỡng bởi  những tâm hồn nhân văn chắc chắn sẽ đóng góp không nhỏ cho cuộc sống tốt đẹp hơn sau này khi các en thực sự trưởng thành. Hành động tích cực chỉ có được khi nó được chi phối và chỉ đạo bởi những suy nghĩ tích cực. Mà điều đó cần thiết vô cùng  khi  ngay từ bây giừ các em được rèn luyện
     Trong  cuộc sống, các em sẽ gặp nhiều khó khăn khi phải tự lực giải quyết những vấn đề lớn, phức tạp do thực tiễn đặt ra. Vì vậy, phương pháp học tập  nêu vấn đề,  kỹ thuật dạy học " Bàn tay nặn bột" mà ở đó, giáo viên đặt câu hỏi hoặc nêu vấn đề có tình huống còn  học sinh  thì tự lực tiến hành thí nghiệm, quan sát, nghiên cứu tài liệu hay điều tra suy nghĩ, thảo luận, giải đáp dưới sự điều khiển của giáo viên. sẽ  kích thích tính năng động sáng tạo, sự độc lập suy nghĩ, học sinh dần dần tiếp thu kinh nghiệm hoạt động sáng tạo hình thành phong cách học tập và làm việc mới. Tuy nhiên, giáo viên không phải là người độc quyền đưa ra các vấn đề và phương pháp giải quyết các vấn đề đó mà cần khêu gợi cho học sinh suy nghĩ, tìm tòi sáng tạo để đưa ra cách giải quyết mới, ý tưởng mới. Thậm chí trong các ý tưởng mới đó,  vấn đề mới được đặt ra và có thể vượt qua khả năng kiểm soát của thầy, đòi hỏi thầy phải tiếp tục nghiên cứu để làm sáng tỏ. Như vậy, dạy học theo phương pháp nêu vấn đề là quá trình dạy cho học sinh không những nắm được những tri thức cần thiết trong chương trình học tập mà cao hơn thế nữa là biết vận dụng những tri thức đó vào để giải quyết các vấn đề và tình huống gặp phải trong cuộc sống sau này. Giáo viên không chỉ giản đơn truyền đạt tri thức mà còn hướng dẫn hành động mà còn giúp cho từng học sinh biết hành động và tích cực tham gia các chương trình hành động của cộng đồng.

Không phải mọi tri thức, kĩ năng, thái độ đều được hình thành bằng những hoạt động độc lập cá nhân. Lớp học là môi trường giao tiếp thầy - trò, trò - trò, tạo nên mối quan hệ hợp tác giữa các cá nhân trên con đường chiếm lĩnh nội dung học tập. Thông qua thảo luận, tranh luận trong tập thể, ý kiến mỗi cá nhân được bộc lộ, khẳng định hay bác bỏ, qua đó người học nâng mình lên một trình độ mới. Phương pháp học tập hợp tác được tổ chức ở theo nhóm nhỏ 4 đến 6 người nhằm làm tăng hiệu quả học tập, nhất là lúc phải giải quyết những vấn đề gay cấn, lúc xuất hiện thực sự nhu cầu phối hợp giữa các cá nhân để hoàn thành nhiệm vụ chung. Trong hoạt động theo nhóm nhỏ sẽ không thể có hiện tượng ỷ lại; tính cách năng lực của mỗi thành viên được bộc lộ, uốn nắn; tình bạn, ý thức tổ chức, tinh thần tương trợ được phát huy. Mô hình hợp tác trong xã hội đưa vào đời sống học đường sẽ làm cho các em quen dần với sự phân công hợp tác trong lao động xã hội.Trong xu thế mới, nhu cầu hợp tác xuyên quốc gia, liên quốc gia khiến năng lực hợp tác phải trở thành một mục tiêu giáo dục mà nhà trường phải chuẩn bị cho học sinh.

Hay, ở bài  TUYÊN BỐ THẾ GIỚI VỀ SỰ SỐNG CÒN, QUYỀN ĐƯỢC BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ EM, tôi xác định được mục tiêu bài học như sau:
*. Mục tiêu

- Qua giờ giúp học sinh thấy được phần nào thực trạng cuộc sống của trẻ em trên thế giới hiện nay, tầm quan trọng của vấn đề bảo vệ, chăm sóc trẻ em

- Hiểu được sự quan tâm sâu sắc của cộng đồng quốc tế đối với vấn đề bảo vệ, chăm sóc trẻ em.
* Kĩ năng: Rèn kĩ năng đọc, phân tích văn bản nghị luận chính trị xã hội.

                      Rèn kỹ năng sống: Rèn kỹ năng nhận thức  về quyền được bảo vệ và chăm sóc của trẻ em và trách nhiệm của  mỗi cá nhân đối với việc bảo vệ và chăm sóc trẻ em, kỹ năng nhận biết những giá trị cần hướng tới, kỹ năng sẻ chia, cảm thông hợp tác...

    *. Thái độ: Giáo dục các em tình cảm, tình yêu thương bạn bè, quan tâm, sẻ chia.

 Thế nên tôi Chuẩn bị: SGV, SGK Ngữ văn 9, văn bản: Tuyên bố thế giới về sự sống còn quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em.

 Và tôi cũng xác định được phương pháp và kỹ thuật dạy học tích hợp với bộ môn GDCD,  tổ chức thảo luận nhóm, giảng, bình, động não, suy nghĩ, phân tích, lập kế hoạch hành động, sẻ chia, kỹ năng lắng nghe tích cực… thông qua hệ thống câu hỏi  như sau

  ? Văn bản ra đời trong hoàn cảnh nào?

  ? Văn bản có thể chia làm mấy phần? ý chính từng phần?

? Phần mở đầu của văn bản đã thể hiện cách nhìn như thế nào về đặc điểm tâm sinh lí trẻ em?

? Em hiểu như thế nào về tâm lí dễ bị tổn thương và sống phụ thuộc của trẻ em?

? Quyền sống của trẻ em được thể hiện như thế nào?

? Em nghĩ gì về cách nhìn như thế của cộng đồng thế giới đối với trẻ em?

? Qua đoạn văn bản em hãy khái quát những nỗi bất hạnh mà trẻ em thế giới phải chịu?

? Theo em nỗi bất hạnh nào là lớn nhất đối với trẻ em? (Hs tự bộc lộ)

? Nỗi bất hạnh đó có thể được giải thoát bằng cách nào?

? Em hiểu thế nào là sự thách thức đối với các nhà chính trị?

? Dựa vào cơ sở nào, bản tuyên bố cho rằng cộng đồng quốc tế có cơ hội thực hiện được cam kết vì trẻ em?

? Những cơ hội ấy xuất hiện ở Việt Nam như thế nào?

? Nhiệm vụ cụ thể  mà thế giới cần làm cho trẻ em được đề ra như thế nào?

?Qua bản tuyên bố em nhận thức như thế nào về tầm quan trọng của vấn đề: bảo vệ, chăm sóc trẻ em, về sự quan tâm của cộng đồng quốc tế đối với vấn đề này?

? Bản tuyên bố đã nêu những biện pháp cụ thể,  đó là những biện pháp gì?

? Để xứng đáng với sự quan tâm, chăm sóc của Đảng, nhà nước và các tổ chức xã hội đối với trẻ em hiện nay, em tự nhận thấy mình phải làm gì? Em hãy lập kế hoạch hành động.
Và với 60 học sinh trong hai lớp, tôi đã có được 10 kế  họach  hoạt động cho quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em  số  từ 10 nhóm học sinh. Mỗi nhóm lại lựa chọn cách thức thực hiện khác nhau, có nhóm hoạt động độc lập nhưng có nhóm đòi hỏi sự hợp tác cao độ và sự phối hợp chặt chẽ với các lực lượng khác. Nghĩa là các em đã tạo được sự sẻ chia, chung tay  từ nhiều  lực lượng xã hội khác và điều đó thật đáng quý biết bao. 
Hơn nữa, thông qua hệ thống câu hỏi đó, tôi đã đạt được mục đích rèn kỹ năng sống cho học sinh đối với một vấn đề mang tính nóng bỏng và bức thiết của xã hội. Các em nhận thức vị thế của mình trong xã hội, đồng thời xác định sâu sắc nghĩa vụ,  trách nhiệm với đời sống cộng đồng, trân trọng cuộc sống tốt đẹp của con người. Những suy nghĩ như thế nếu được bồi dưỡng thường xuyên sẽ khiến các em có thái độ sống tích cực cho vai trò chủ nhân tương lai sau này.   
Hơn nữa, ở bài dạy này, tôi rất chú ý đến việc rèn kỹ năng đánh giá vấn đề của cuộc sống cho học sinh. Trước đây giáo viên giữ độc quyền đánh giá học sinh. Trong phương pháp tích cực, giáo viên phải hướng dẫn học sinh phát triển kĩ năng tự đánh giá để tự điều chỉnh cách học. Giáo viên cần tạo điều kiện thuận lợi để học sinh được tham gia đánh giá lẫn nhau. Tự đánh giá đúng để khẳng định mình thì mới đánh giá chuẩn về người khác và điều chỉnh hành động kịp thời cho mình. Đây là năng lực rất cần cho sự thành đạt trong cuộc sống mà nhà trường phải trang bị cho học sinh để đào tạo những con người năng động, sớm thích nghi với đời sống xã hội, kích thích các em trí thông minh, óc phán quyết, kiểm định trong giải quyết những tình huống thực tế.

III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
       Sau loạt tiết học văn bản nhật dụng, tôi kết hợp với tổ bộ môn tổ chức hoạt động ngoại khoá. Đây là sân chơi để học sinh được thể hiện kỹ năng sống, thái độ ứng xử của mình. Thông qua nhiều hình thức khác nhau: Tổ chức hái hoa dân chủ, thể hiện tình huống thông qua các tiểu phẩm, thi hoá trang dạ hội với chủ đề Chiến tranh và Hòa bình, Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai,  thi hùng biện, kể chuyện tấm gương Bác Hồ …Cũng qua đó, tôi tiến hành kiểm tra đánh giá kỹ năng nhận thức và thái độ sống, thái độ ứng xử của học sinh trước các vấn đề được nêu. Kết quả đạt được như sau:

Sĩ số

Giỏi

%

Khá

%

Tbình

%

Yếu

%

60
28

46%
25
42%
7
12%
0

0

      Mặc dù vẫn còn kết quả trung bình, song điểm khá và giỏi đã nâng lên đáng kể, chứng tỏ các em đã rất cố gắng và thật sự tiến bộ. Không chỉ có vậy, các em còn bộc lộ hiểu biết, thaais độ sống thông qua hành động thiết thực trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày: thông qua hoạt động vận động cộng đồng dân cư trong việc chăm sóc giáo dục trẻ em, vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, ….
                                         IV.  KẾT LUẬN
          Một giờ học văn bản nhật dụng không chỉ đơn thuần là một tiết học khám phá vẻ đẹp của tác phẩm văn chương mà còn là giờ học bồi dưỡng nhân cách, lối sống, rèn luyện kỹ năng sống, kỹ năng ứng xử trước các vấn đề nóng bỏng của cuộc sống xã hội hiện đại. Sẽ không phải là khó nhưng không hề đơn giản khi mỗi giáo viên cùng lúc phải chú trọng và  làm tốt cả hai mục tiêu quan trọng này trong một tiết học. Song nếu mỗi giáo viên đều tâm huyết với nghề, với con người, với mục tiêu giáo dục tích cực  thì thiết nghĩ không có gì là chúng ta không thể làm được. Mỗi thầy cô cần chú tâm đến bài giảng của mình từ khâu đầu tiên cho đến khâu cuối cùng của tiết học, thể hiện nó bằng hệ thống câu hỏi phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi, phù hợp với đặc trưng bộ môn, phù hợp với điều kiện trang thiết bị mà nhà trường cung cấp. Có thế, những ý tưởng  nghệ thuật và quan niệm  nhân sinh, bài học về thế giới quan, về lối sồng, về lý tưởng hoài bão về ước mơ mới trở lên sâu sắc , mới được các em đem soi rọi, kiểm chứng trong cuộc sống này
V.  ĐỀ NGHỊ
 - Với nhà trường: Nên giành thời gian cho hoạt động ngoại khoá nhiều hơn,  tổ chức cho các em được thể hiện mình nhiều hơn nữa

 - Với phòng  và sở GD&ĐT: Chương trình ngoại khoá  không nhất thiết phải để đến cuối cùng của năm học, khi chương trình đã gần hết . Vì thế cần thay đổi một chút  về phân phối chương trình môn Ngữ Văn sao cho phù hợp hơn.

     - Sở Giáo dục và Đào tạo có thể tổ chức các chương trình hành động truyền thông cho Thanh thiếu niên dưới hình thức liên kết với các tổ chức phi chính phủ của nước ngoài đặt tại Việt Nam để tạo sự đầu tư về kinh phí, hỗ trợ về cách thức tổ chức hoạt động các sân chơi bổ ích cho Thanh thiếu niên để các em có được cơ hội tự khẳng định mình trước các vấn đề mang tính nóng bỏng của xã hội. 
 Trên đây là một vài ý kiến của tôi trong việc “Rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh THCS từ những văn bản nhật dụng”. Rất mong sự đóng góp ý kiến của đồng nghiệp để cho việc nghiên cứu tiếp nội dung này ở những năm học tiếp theo của tôi đạt kết quả tốt, để văn chương luôn luôn mang lại giá trị Chân, Thiện, Mỹ  cho cuộc sống.                    
                                                         Mạo Khê, ngày 10/5/2012
                                                                           Người viết sáng kiến

                                                           Nguyễn Thị Tuyết Mai
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